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THANH TRA CHÍNH PHỦ
DỰ THẢO 


PHỤ LỤC
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: …. /2026/TT-TTCP ngày …. tháng …. năm 2026 của Thanh tra Chính phủ)

PHẦN I: CÁC NHÓM TIÊU CHÍ THEO KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (TỐI ĐA 100 ĐIỂM)
1. Tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc thực hiện giải trình 
	Mã
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1.1
	Tính đầy đủ trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình: các yêu cầu giải trình đều được giải trình hết nội dung và hết trách nhiệm
	…

	1.1.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	1.1.2
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	1.2
	Tính chính xác trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình: nội dung giải trình đúng bản chất sự việc dựa trên thông tin, tài liệu, chứng cứ (nếu có) đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, gắn với trách nhiệm cụ thể của người thực hiện nhiệm vụ, công vụ
	…

	1.2.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	1.3
	Tính kịp thời của việc thực hiện giải trình: đúng thời hạn theo quy định hoặc yêu cầu giải trình
	…

	1.3.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	Tổng 
	…
(tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm)



2. Mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục giải trình
	 Mã
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	2.1
	Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý yêu cầu giải trình, hướng dẫn bổ sung thông tin, tài liệu, thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền
	…

	2.1.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	2.2
	Việc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, tổ chức làm việc và ban hành văn bản giải trình được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; việc gia hạn, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải trình (nếu có) được thực hiện đúng quy định
	…

	2.2.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	Tổng
	…
(tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm)


3. Mức độ công khai, minh bạch trong thực hiện giải trình 
	Mã
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	3.1
	Việc công khai trong quá trình thực hiện giải trình
	…

	3.1.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	3.2
	Việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu và thông báo công khai kết quả giải trình được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật
	…

	3.2.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	Tổng
	…
(tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm)



4. Mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình 
	Mã
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	4.1
	Số lượng, tỷ lệ yêu cầu giải trình được giải quyết dứt điểm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình không còn ý kiến gì thêm hoặc không tiếp tục yêu cầu giải trình
	…

	4.1.1
	[bookmark: _GoBack]Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	4.2
	Mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình
(Nguồn: Văn bản nêu ý kiến bày tỏ sự hài lòng hoặc không hài lòng về việc thực hiện yêu cầu giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình; Mức độ hài lòng của người dân về trách nhiệm giải trình của chính quyền, về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị có tại Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Bộ Nội vụ công bố; …)
	…

	4.2.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	Tổng
	…
(tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm)



5. Việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình 
	Mã
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	5.1
	Việc phát hiện, xem xét và xử lý hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
	…

	5.1.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	5.2
	Việc thực hiện các văn bản hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trách nhiệm giải trình (nếu có)
	…

	5.2.1
	
	…

	…
	
	…

	Tổng
	…
(tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm)



PHẦN II: NHÓM TIÊU CHÍ BỊ TRỪ ĐIỂM (TỐI ĐA 10 ĐIỂM)
	Mã
	Tiêu chí bị trừ điểm
	Điểm trừ tối đa

	T.1
	Không phát hiện hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện
	…

	T.1.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	

	T.2
	Bỏ lọt hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện
	…

	T.2.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	T.3
	Bỏ sót hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện
	…

	T.3.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	T.4
	Bỏ qua hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện
	…

	T.4.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	T.5
	Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá trách nhiệm giải trình không đúng thời hạn theo quy định; nội dung báo cáo không chính xác, khách quan, tài liệu chứng minh không đầy đủ; cơ quan, tổ chức không thực hiện đầy đủ việc rà soát lại báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ
	…

	T.5.1
	Các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
	…

	…
	…
	…

	Tổng điểm trừ
	…
(Tổng điểm trừ tối đa là 10 điểm)



